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Thị trường phái sinh giằng co nhẹ, VN30F1M duy trì sắc xanh cuối phiên

Diễn biến chỉ số  VN30F1M trong phiên

Đó ng cử a Thay đổ i Basic OI

1.898,0 +2.80 -0.07 33,912

Tổng khối lượng giao dịch và OI 

Thị trường phái sinh ngày 18/11 ghi nhận diễn biến giằng co nhẹ khi cá c hợ p đồ ng tương lai VN30
dao độ ng trong biên độ  hẹp, phản ánh sự  đồ ng thuậ n vớ i trạ ng thá i thậ n trọ ng củ a chỉ số  cơ sở . Ngay từ
đầu phiên, hợ p đồ ng VN30F1M mở  cử a quanh vù ng 1.896 điểm và  liên tụ c dao độ ng quanh vù ng 1.885–
1.895 trong hầu hế t thờ i gian giao dịch, trướ c khi lự c cầu cả i thiện giú p giá  hồ i phụ c về  cuố i phiên. Diễn
biến này cho thấy tâm lý  nhà  đầu tư vẫn duy trì sự  quan sá t, dù  kỳ  vọ ng ngắn hạ n có  phần cả i thiện trong
phiên chiều. Kế t phiên, VN30F1M tăng 2,8 điểm (+0,15%) lên 1.898,0 điểm, ghi nhậ n mứ c tăng nhẹ  và
duy trì xu hướ ng ổ n định.
Độ lệch (basis) giữ a hợ p đồ ng VN30F1M và  chỉ số  cơ sở  VN30 thu hẹp về  mứ c âm 0,07 điểm, cho thấy kỳ
vọ ng ngắn hạ n khô ng có  sự  phân hó a lớ n và  thị trườ ng đang trong trạ ng thá i cân bằng.
Thanh khoản thị trường phái sinh tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước đó. Theo đó , tổ ng khố i
lượ ng giao dịch cá c hợ p đồ ng tương lai đạ t 268.328 hợ p đồ ng, trong đó  riêng hợ p đồ ng VN30F1M đạ t
262.399 hợ p đồ ng. 

Tổng kết phiên giao dịch 

Diễn biến trong phiên cho thấy hợ p đồ ng VN30F1M
chủ  yếu vậ n độ ng trong trạ ng thá i giằng co và  chưa
hình thành xu hướ ng tăng rõ  ràng, phản ánh sự  thậ n
trọ ng tương ứ ng vớ i nhịp đi ngang củ a chỉ số  cơ sở .
Lự c cầu xuấ t hiện trở  lạ i vào cuố i phiên giú p giá  hồ i
phụ c sau nhịp suy yếu giữ a phiên, cho thấy dò ng tiền
vẫn đang theo dõ i và  sẵn sàng nhậ p cuộ c khi xuấ t
hiện tín hiệu rõ  ràng hơn. Ngắn hạ n, VN30F1M cần
vượ t dứ t khoá t vù ng cản tâm lý  1.900 điểm để  xá c
nhậ n đà  hồ i phụ c bền vữ ng. 
Kịch bản 1 (50%): VN30F1M tăng tiếp lên vù ng
1.900-1.920 điểm và  rung lắ c trong quá  trình tăng.
Kịch bản 2 (50%): VN30F1M điều chỉnh về  vù ng
1.830-1860 điểm (đáy cũ ). 

Nhận định xu hướng

LONG: Nhà đầu tư có thể cân nhắc mở Long khi
VN30F1M có  nhịp điều chỉnh về  vù ng 1.885–
1.890, nơi giá  đã  cho thấy tín hiệu hồ i phụ c cuố i
phiên và  lự c cầu xuấ t hiện trở  lạ i. Chiến lượ c phù
hợ p là  mua thấp – chố t lờ i ngắn theo nhịp hồ i, vớ i
mụ c tiêu hướ ng về  vù ng 1.900–1.905. Cần lưu ý
quan sá t diễn biến chỉ số  cơ sở  để  tránh rủ i ro đảo
chiều nhanh. Hạ n chế  giữ  Long qua đêm do xu
hướ ng chưa xá c nhậ n rõ  ràng.
SHORT: Nhà  đầu tư chỉ nên mở  Short thăm dò  khi
VN30F1M tiến sá t và  khô ng vượ t thành cô ng
vù ng cản tâm lý  1.900–1.905, kèm tín hiệu suy
yếu rõ  rệ t. Mụ c tiêu chố t lờ i về  vù ng 1.885–1.890,
ưu tiên giao dịch nhanh và  quản trị rủ i ro chặ t
chẽ . Hạ n chế  giữ  Short qua đêm.....

Chiến lược giao dịch
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ VN30F1M

Hỗ trợ kháng cự
Trên biểu đồ ngày, VN30F1M ghi nhậ n phiên tăng điểm vớ i câ y nến xanh thể  hiện lự c
cầu cả i thiện, tuy nhiên đà  hồ i phụ c đang gặ p thử  thá ch khi giá  tiến sá t vù ng kháng cự
quan trọ ng MA40. Đây là  đườ ng trung bình từ ng nhiều lần chặ n đứ ng cá c nhịp phụ c hồ i
trướ c đó , do đó  rủ i ro rung lắ c trong ngắn hạ n vẫn hiện hữ u. Cá c chỉ báo như MACD và
RSI đều cho tín hiệu tích cự c hơn, nhưng chưa đủ  mạ nh để  xá c nhậ n xu hướ ng mớ i. Nếu
vượ t đượ c MA40 vớ i thanh khoản hỗ  trợ , chỉ số  có  thể  mở  rộ ng đà  tăng; ngượ c lạ i, khả
năng quay đầu điều chỉnh vẫn cần đượ c lưu ý .
Trên biểu đồ kỹ thuật khung 15 phút, Chỉ số  VN30F1M đang duy trì xu hướ ng tăng
rõ  rệ t khi di chuyển ổ n định trong kênh giá  đi lên, vớ i cá c nhịp kéo mạ nh và  điều chỉnh
nô ng. RSI giữ  trên ngưỡ ng trung tính, cò n MACD vẫn duy trì trạ ng thá i ủ ng hộ  xu hướ ng
tăng dù  độ  mở  khô ng quá  lớ n. Khố i lượ ng giao dịch ổ n định cho thấy lự c cầu duy trì tố t.
Nhìn chung, cấu trú c kỹ  thuậ t hiện tạ i vẫn nghiêng về  tăng, miễn là  chỉ số  giữ  vữ ng
đườ ng trendline hỗ  trợ  bên dướ i.

Đồ thị kỹ thuật VN30F1M khung 1 ngày Đồ thị kỹ thuật VN30F1M khung 15 phút

Khung thờ i gian

Xu hướ ng

Kháng cự  1

Kháng cự  2

Hỗ  trợ  1

Hỗ  trợ  2

Tích cực

1.900 (MA40)

1.960 (đỉnh cũ )

1.870(trend giảm)

1.850(đáy cũ )

1 ngày 

Trung lập

1.900 (trung bình MA40)

1.960 (đỉnh cũ )

1.800 (đáy cũ )

1.790 (trung bình MA100)

15 phút
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PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG

Thông tin đáng chú ý

Dow Jones giảm thêm 500 điểm, S&P 500 có chuỗi lao dốc dài nhất kể từ
tháng 8/2025. Kế t phiên ngày 18/11, chỉ số  Dow Jones giảm 498.50 điểm (tương
đương 1.07%) xuố ng 46,091.74 điểm. Chỉ số  S&P 500 lù i 0.83% xuố ng 6,617.32
điểm. Đây là  phiên giảm điểm thứ  4 liên tiếp củ a chỉ số  này, đánh dấu chuỗ i lao
dố c dà i nhấ t kể  từ  tháng 8/2025. Chỉ số  Nasdaq Composite mấ t 1.21% cò n
22,432.85 điểm.
EC hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Eurozone trong năm 2026.  Ngày 17/1, Ủ y
ban châu Â u (EC) - cơ quan hành pháp cao nhấ t củ a Liên minh châu Â u (EU) - đã
hạ  dự  báo tăng trưở ng củ a Khu vự c đồ ng tiền chung châu Â u (Eurozone) trong
năm 2026, trong bố i cảnh rủ i ro từ  thương mạ i quố c tế  và  căng thẳng địa chính trị
tiếp tụ c gây sứ c ép lên nền kinh tế  châu Â u. Cụ  thể , EC dự  báo mứ c tăng trưở ng
kinh tế  trung bình củ a 20 nướ c sử  dụ ng đồ ng euro sẽ  đạ t mứ c 1,2% trong năm
2026.
NHNN giữ nhịp bơm ròng trên thị trường mở. Trong tuần 10–17/11, Ngân
hàng Nhà  nướ c tiếp tụ c bơm rò ng trên thị trườ ng mở  (OMO) vớ i 70.379 tỷ  đồ ng
qua kênh cầm cố  giấ y tờ  có  giá , kỳ  hạ n 7–105 ngày, giú p ổ n định thanh khoản và
mặ t bằng lã i suấ t liên ngân hàng. Dù  lượ ng bơm rò ng giảm cò n 13.458 tỷ  đồ ng, lã i
suấ t qua đêm ở  mứ c 5,4% và  kỳ  hạ n 1 tuần – 1 tháng giảm 29–41 điểm cơ bản.
Trên thị trườ ng quố c tế , USD Index suy yếu nhẹ  xuố ng 99,2 điểm sau khi Chính
phủ  Mỹ  mở  cử a trở  lạ i, trong khi tỷ  giá  USD/VND tạ i Vietcombank tăng nhẹ  lên
26.128–26.378 đồ ng/USD.
Tỷ giá USD: Thị trường tự do tiếp tục tăng mạnh. Ngày 18/11/2025, đồ ng USD
tăng mạ nh trên thị trườ ng tự  do, tiến gần 28.000 đồ ng/USD, trong khi tỷ  giá  trung
tâm do Ngân hàng Nhà  nướ c niêm yế t ở  mứ c 25.132 đồ ng/USD, tăng 12 đồ ng so
vớ i phiên trướ c. Trên thị trườ ng quố c tế , USD Index phụ c hồ i lên 99,56 điểm sau
tuần giảm nhờ  tín hiệu ổ n định từ  Chính phủ  Mỹ . Tạ i cá c ngân hàng thương mạ i, tỷ
giá  USD chủ  yếu đi ngang, riêng Vietinbank tăng nhẹ  5 đồ ng/USD ở  chiều mua,
trong khi đồ ng Euro cũ ng tăng nhẹ  trên thị trườ ng tự  do. 

Phiên giao dịch ngày 18/11, chỉ số  VN30 tăng nhẹ  4,53 điểm (+0,24%) lên
1.898,07 điểm. Nhó m cổ  phiếu đó ng gó p tích cự c nhấ t gồ m VIC (+2,76 điểm), VPB
(+2,25 điểm), VHM (+1,70 điểm), HPG (+1,27 điểm), MWG (+1,01 điểm), STB (+0,72
điểm), HDB (+0,70 điểm). Ở  chiều ngượ c lạ i, áp lự c giảm điểm đến từ  VNM (-1,71
điểm), FPT (-2,13 điểm), GVR (-0,98 điểm), VCB (-0.18 điểm), GAS (-0,10 điểm) cù ng
mộ t số  mã  ghi nhậ n điều chỉnh kỹ  thuậ t như BCM (-0,07 điểm), MSN (-0,90 điểm),
LPB (-1,19 điểm). Mặ c dù  vậ y, mứ c ảnh hưở ng củ a nhó m giảm khô ng quá  lớ n, chủ
yếu mang tính cản trở  biên độ  hơn là  gây rủ i ro xu hướ ng.
Dự báo: Trong phiên 19/11, VN30 nhiều khả  năng xuấ t hiện nhịp điều chỉnh kỹ  thuậ t 5–
10 điểm, đưa chỉ số  về  vù ng 1.888–1.893 điểm khi lự c chố t lờ i tậ p trung tạ i cá c mã  đã
tăng mạ nh như FPT, VNM, GVR hay MSN. Dù  vậ y, xu hướ ng chung vẫn đượ c giữ  vữ ng
nhờ  nhó m trụ  như VIC, VPB, HPG, MWG và  VHM tiếp tụ c duy trì vai trò  hỗ  trợ

 Tác động các cổ phiếu tới chỉ số VN30 
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Khối ngoại: Trong phiên khố i ngoạ i LONG rò ng 624 hợ p đồ ng.
Tự doanh: Trong phiên tự  doanh LONG rò ng 2.275 hợ p đồ ng.
Tổng khối lượng mở OI củ a thị trườ ng giảm xuố ng 38.692 hợ p
đồ ng so vớ i 41.581 hợ p đồ ng củ a phiên trướ c đó . Lũ y kế  từ
05/05/2025 đến nay, khố i ngoạ i giữ  SHORT 1.218 hợ p đồ ng, tự
doanh đang giữ  LONG 11.336 hợ p đồ ng.

THỐNG KÊ GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI - TỰ DOANH

Giao dịch khối ngoại và tự doanh

Khối lượng Long/short ròng của khối ngoại

Nhóm

Khố i ngoạ i

Tự  doanh

Toàn thị trườ ng

OI đầu ngày

9.061

41.581

LONG

11.259

4.239

SHORT

-10.635

-1.964

Chênh lệch 

+2.275

OI cuố i ngày 

11.336

38.692

Basic (Số điểm chênh lệch phái sinh với cơ sở)

+624
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Trung tâm Phân tích và Đầu tư 
Nguyễn Văn Thanh
Phụ  trá ch khố i Phân tích & Đầu tư
Email:  thanhnv@apsc.vn

Cam kết phân tích
Chuyên viên phâ n tích trong bá o cá o này này cam kế t rằ ng (1) quan điểm thể  hiệ n trong bá o cá o phâ n tích này phả n á nh chính xá c quan điểm cá  nhâ n đố i
vớ i chứ ng khoá n và /hoặ c tổ  chứ c phá t hà nh và  (2) chuyên viên phâ n tích đã / đang/sẽ  đượ c miễn trá ch nhiệm bồ i thườ ng trự c tiếp hoặ c giá n tiếp liên
quan đến khuyến nghị cụ  thể  hoặ c quan điểm trong bá o cá o phâ n tích này.

Khuyến nghị
CANH MUA    Giá  cổ  phiếu hiệ n tạ i trong vù ng mua tiềm nă ng. Ướ c tính tiềm nă ng tă ng giá  lớ n hơn hoặ c bằ ng 15 điểm phầ n tră m trong 12 thá ng tớ i. 
CHỜ MUA      Giá  cổ  phiếu hiệ n tạ i cao hơn vù ng mua tiềm nă ng. Ướ c tính tiềm nă ng tă ng giá  lớ n hơn hoặ c bằ ng 15 điểm phầ n tră m trong 12 thá ng tớ i. 
TRUNG LẬP  Ướ c tính giá  cổ  phiếu có  thể  tă ng/giả m 10 điểm phầ n tră m trong 12 thá ng tớ i. 
CANH BÁN    Ướ c tính tiềm nă ng giả m giá  trên 10 điểm phầ n tră m trong 12 thá ng tớ i. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phân tích cơ bản 
Nguyễn Kim Dung
Chuyên viên phân tích
Email:  dungnk@apsc.vn

Chiến lược giao dịch
Nguyễn Văn Thiệu
Chuyên viên phân tích
Email:  thieunv@apsc.vn
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     Bản báo cáo và  cá c tà i liệu đi kèm chỉ phụ c vụ  cho mụ c đích cung cấp thô ng tin tham khảo và  đượ c phá t hành bở i Cô ng ty Cổ  phần Chứ ng khoán
Alpha (APSC), mộ t doanh nghiệp đượ c cấp phép bở i Ủ y ban Chứ ng khoán Nhà  nướ c Việ t Nam. Nhữ ng thô ng tin sử  dụ ng trong báo cáo đượ c thu thậ p từ
nhữ ng nguồ n đáng tin cậ y và  APSC khô ng chịu trá ch nhiệm về  tính chính xá c củ a chú ng. Khô ng mộ t thô ng tin cũ ng như ý  kiến nào đượ c viế t ra nhằm
mụ c đích quảng cáo hay tá c độ ng đến bấ t kỳ  chứ ng khoán nào. Bấ t kỳ  quyế t định đầu tư nào đều dự a trên đánh giá  cá  nhân củ a khá ch hàng, và  báo cáo
này cù ng vớ i cá c tà i liệu đi kèm khô ng thể  đượ c sử  dụ ng làm bằng chứ ng trong bấ t kỳ  tranh chấp pháp lý  nào liên quan đến quyế t định đầu tư. 
    © Copyright - Bản quyền thuộ c về  APSC. Báo cáo này khô ng đượ c phép sao chép tá i bản bở i bấ t kỳ  cá  nhân hoặ c tổ  chứ c nào khi chưa đượ c phép củ a
APSC. Ngườ i dù ng có  thể  trích dẫn hoặ c trình chiếu báo cáo cho cá c mụ c đích phi thương mạ i. APSC có  thể  có  thỏ a thuậ n cho phép sử  dụ ng cho mụ c
đích thương mạ i hoặ c phân phố i lạ i báo cáo vớ i điều kiện ngườ i dù ng trả  phí cho APSC. 
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